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TÓM TẮT
Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin C ở các mức khác nhau (150, 300, 600, 

1.200, và 2.400 mg/kg thức ăn) lên thành phần sinh hóa cơ thể và hình thái xương của cá chim vây vàng 
(Trachinotus blochii) giai đoạn giống. Sau 10 tuần thí nghiệm, kết quả cho thấy việc bổ sung vitamin C không 
ảnh hưởng đến độ ẩm và hàm lượng tro, nhưng có tác động rõ rệt đến hàm lượng protein và lipid trong cơ thể 
cá. Hàm lượng protein và lipid cao nhất được ghi nhận ở mức bổ sung 300 mg/kg thức ăn. Ngoài ra, nghiên 
cứu không phát hiện dị hình xương ở cá, dù không bổ sung vitamin C, có thể do hàm lượng vitamin C sẵn có 
trong thức ăn nền đã đáp ứng đủ nhu cầu phát triển hệ xương của cá chim vây vàng giai đoạn giống. Kết quả 
này cung cấp cơ sở khoa học để tối ưu hóa dinh dưỡng trong nuôi cá chim vây vàng giai đoạn giống, đồng thời 
gợi ý cần nghiên cứu thêm về hàm lượng vitamin C tích lũy trong gan và cơ của cá.

Từ khóa: Cá chim vây vàng, thành phần sinh hóa, hình thái xương, Trachinotus blochii, vitamin C. 

ABSTRACT
This study assessed the effects of different dietary levels of vitamin C (150, 300, 600, 1,200, and 

2,400 mg/kg feed) on the biochemical composition and skeletal morphology of juvenile snubnose pompano 
(Trachinotus blochii). After 10 weeks, results showed that vitamin C supplementation did not affect moisture 
or ash content but significantly influenced protein and lipid levels in the fish. The highest protein and lipid 
levels were observed at a supplementation level of 300 mg/kg feed. Furthermore, no skeletal deformities 
were detected, even in the absence of vitamin C supplementation, possibly because the vitamin C content 
in the basal diet was sufficient to meet the bone development requirements of juvenile snubnose pompano. 
These findings provide a scientific basis for optimizing the nutrition of snubnose pompano and suggest fur-
ther research on vitamin C storage in the liver and muscle tissues of fish.

Keywords: Snubnose pompano, biochemical composition, skeletal morphology, Trachinotus blochii, vi-
tamin C.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) là 

một trong những loài cá biển có giá trị kinh 
tế cao, được nuôi phổ biến tại các nước Đông 
Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loài cá này 
được đánh giá cao nhờ tốc độ tăng trưởng 
nhanh, khả năng thích nghi tốt với điều kiện 
môi trường nước biển và nhu cầu thị trường 
ngày càng tăng [11]. Tuy nhiên, để nâng cao 
chất lượng và tỷ lệ sống của cá chim vây 

vàng trong giai đoạn sản xuất giống, việc tối 
ưu hóa dinh dưỡng, đặc biệt là các vi chất 
như vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong 
việc tăng cường sức khỏe, khả năng tăng 
trưởng và phát triển hệ xương của cá giống.

Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu đối 
với cá, tham gia vào quá trình tổng hợp 
collagen, chuyển hóa protein và đóng vai 
trò quan trọng trong việc hình thành xương 
và mô liên kết. Thiếu hụt vitamin C trong 
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khẩu phần ăn ở giai đoạn giống có thể dẫn 
đến nhiều vấn đề như dị hình xương, giảm 
tốc độ tăng trưởng, chán ăn, xơ và mòn vây, 
xuất huyết bên trong cơ thể và tỷ lệ chết cao 
[7]. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ 
sung vitamin C hợp lý có thể cải thiện thành 
phần sinh hóa ở các loài cá khác nhau như 
cá giò (Rachycentron canadum) [1, 18, 21], 
cá mú (Epinephelus malabaricus) [13], cá 
chẽm Nhật Bản (Lateolabrax japonicus) [3], 
cá chim vây vàng (Trachinotus ovatus) [20]. 
Tuy nhiên, đối với giống cá chim vây vàng, 
những nghiên cứu về vai trò của vitamin C 
trong dinh dưỡng vẫn còn hạn chế.

Trong thực tiễn sản xuất giống thủy sản, 
việc xác định mức bổ sung vitamin C tối ưu 
trong thức ăn là rất quan trọng nhằm đảm 
bảo sức khỏe, tăng trưởng và tỷ lệ sống cao 
của cá chim vây vàng giống. Nghiên cứu này 
được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng 
của việc bổ sung các mức vitamin C khác 
nhau vào thức ăn đến thành phần sinh hóa cơ 
thể và hình thái xương của cá chim vây vàng 
(Trachinotus blochii) giai đoạn giống. Mục 
tiêu cụ thể của nghiên cứu bao gồm: (1) xác 
định mối quan hệ giữa hàm lượng vitamin 
C trong thức ăn và thành phần sinh hóa cơ 
thể cá giống, và (2) đánh giá ảnh hưởng của 
vitamin C đến sự hình thành và phát triển 
xương của cá chim vây vàng giai đoạn giống.

Kết quả từ nghiên cứu sẽ góp phần cung 
cấp cơ sở khoa học để xây dựng chế độ dinh 
dưỡng tối ưu trong sản xuất giống cá chim 
vây vàng, đồng thời hạn chế nguy cơ dị hình 
xương và cải thiện chất lượng con giống, từ 
đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho các cơ sở 
sản xuất giống.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm 

nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là cá chim vây vàng 

giống (Trachinotus blochii), 70 ngày tuổi, kích 
cỡ đồng đều (chiều dài trung bình 6,27 cm; khối 
lượng trung bình 5,22 g), được thu từ cơ sở 
sản xuất giống cá biển tại TP. Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 
7/2021 đến tháng 7/2022 tại Trung tâm Nghiên 
cứu Giống và Dịch bệnh Thủy sản – Trường Đại 
học Nha Trang.

2.2. Vật liệu nghiên cứu
Cá chim vây vàng giai đoạn giống khỏe 

mạnh được vận chuyển bằng túi nilon có bơm 
oxy, thuần dưỡng 1 tuần trước khi thí nghiệm.

Thức ăn sử dụng cho cá trong thời gian thuần 
dưỡng và thời gian thử nghiệm là thức ăn tổng 
hợp, được phối hợp sản xuất tại công ty TNHH 
Vạn Xuân – Khánh Hòa. Nguyên liệu và thành 
phần dinh dưỡng thức ăn cho cá thí nghiệm 
được trình bày trong bảng 1. Dạng vitamin C sử 
dụng trong thức ăn thí nghiệm là L-ascorbate-2-
phosphate 35%, CSPC-Trung Quốc. 

Các nguyên liệu thức ăn được cân theo tỷ 
lệ tương ứng với 6 nghiệm thức thí nghiệm. 
Vitamin C được trộn đều vào hỗn hợp nguyên 
liệu thức ăn theo 5 mức bổ sung, lần lượt là 150, 
300, 600, 1.200 và 2.400 mg/kg thức ăn. Hỗn 
hợp thức ăn được chuyển thành bột nhão và ép 
viên qua máy ép trục ngang Bình Minh (Việt 
Nam) với cỡ 1 - 3 mm. Thức ăn sau khi ép viên 
được sấy khô ở 30oC trong vòng 24 giờ và bảo 
quản ở 20oC để dùng dần. Hàm lượng vitamin 
trong thức ăn được phân tích bằng phương pháp 
sắc ký lỏng cao áp, tương ứng với 6 nghiệm thức 
thí nghiệm vitamin C là 7,3, 50,5, 99,6, 186,5, 
394,8 và 786,3 mg/kg.

Bảng 1. Công thức và thành phần thức ăn thí nghiệm

Thành phần Hàm lượng (g/kg)
Bột cá 430
Bột đậu nành 190
Gluten mì 100
Tinh bột mì 30
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Thành phần Hàm lượng (g/kg)
Dầu cá 57
Vitamin/Khoáng 36
Bột mì 140
Lecithin-đậu nành (70%) 12
Monocalcium phosphate 3
Choline 2
Tổng 1000
Thành phần sinh hóa (%)
Protein thô 47,26
Lipid 10,70

2.3. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn 

ngẫu nhiên, gồm 6 nghiệm thức, trong đó có 1 
nghiệm thức đối chứng không bổ sung vitamin 
C và 5 nghiệm thức bổ sung vitamin C ở các 
mức khác nhau như được đề cập ở mục 2.2. 
Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, với tổng 
cộng 18 bể composite dung tích 200 lít, mỗi bể 
thả 30 cá thể. Các bể được bố trí dưới mái che, 
đảm bảo điều kiện ánh sáng tự nhiên phù hợp 
cho sự phát triển của cá trong suốt thời gian thí 
nghiệm.

2.4. Chăm sóc, quản lý
Thời gian thí nghiệm thực hiện trong 10 

tuần. Cá được cho ăn 2 lần/ngày, vào lúc 8 
giờ và 17 giờ với khẩu phần ăn 5% khối lượng 
thân/ngày. Thức ăn được điều chỉnh lượng thức 
ăn thông qua quan sát hoạt động ăn mồi của 
cá để tránh dư thừa thức ăn. Các yếu tố môi 
trường được kiểm tra hàng ngày và duy trì ở 
mức thích hợp cho cá, bao gồm: nhiệt độ (29 - 
31,5oC), độ mặn (28 - 30‰), pH (7,5 - 8), hàm 
lượng oxy hòa tan (5,7 - 6,5 mg/l). Chất lượng 
nước được duy trì thông qua việc vệ sinh bể và 
thay 50% nước mỗi ngày. Nước trong bể được 
sục khí liên tục. 

2.5. Phương pháp thu và xử lý mẫu
2.5.1 Phân tích thành phần sinh hóa
Cá chim vây vàng giai đoạn kết thúc thí 

nghiệm được thu ngẫu nhiên 09 cá thể cho mỗi 
nghiệm thức và lưu giữ ngay trong tủ đông sâu 
ở nhiệt độ -85°C để phục vụ phân tích. Thành 
phần sinh hóa của thức ăn và toàn bộ cơ thể 
cá được phân tích tại Trung tâm Thí nghiệm 
thực hành, Trường Đại học Nha Trang. Hàm 

lượng protein được xác định theo phương 
pháp Kjeldahl, sử dụng thiết bị Kjeltec Auto 
1030 (Foss Tecator, Höganäs, Thụy Điển). 
Lượng lipid thô được phân tích bằng phương 
pháp chiết mẫu trong hệ thống Soxhlet. Độ ẩm 
được xác định sau khi làm khô mẫu trong tủ 
sấy UNE-600 (Memmert, Đức) ở 105°C cho 
đến khi khối lượng không đổi. Hàm lượng tro 
được xác định bằng cách nung mẫu trong tủ 
điện SH-FU-5MG (SH Scientific, Hàn Quốc) 
ở 550°C trong thời gian 8 giờ cho đến khi đạt 
khối lượng không đổi. 

25.2. Xác định hình thái xương
Xác định hình thái xương được thực hiện 

theo phương pháp của Schnell (2016) với một 
số điều chỉnh phù hợp. Chín cá thể được lấy 
ngẫu nhiên từ mỗi nghiệm thức, gây mê, loại bỏ 
nội tạng và cố định trong dung dịch Formalin 
4% đệm phosphate trong 5 ngày. Sau đó, mẫu 
được khử nước bằng ethanol với nồng độ tăng 
dần (50%, 95%) trước khi nhuộm Alcian blue 
trong 2 ngày. Mẫu tiếp tục được trung hòa 
trong dung dịch sodium borate 2 ngày nhằm 
ngăn ngừa mất canxi của xương, rồi tẩy trắng 
bằng dung dịch gồm 3% H₂O₂ và 1% KOH 
trong thời gian 30 ngày. Tiếp theo, mẫu được 
làm trong bằng dung dịch sodium borate có bổ 
sung bột trypsin (0,2 g/L sodium borate), thời 
gian làm trong phụ thuộc vào mức độ phân giải 
cơ. Sau khi hoàn tất quá trình làm trong, mẫu 
được nhuộm Alizarin red hai lần, mỗi lần kéo 
dài 3 ngày. Cuối cùng, mẫu được tẩy màu nền 
bằng sodium borate trong 4 ngày và 1% KOH 
trong 2 ngày trước khi bảo quản trong dung 
dịch glycerol với nồng độ tăng dần (30%, 60% 
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và 100%). Hình thái xương sau đó được quan 
sát và chụp ảnh bằng máy ảnh Canon EOS 
3000D (Trung Quốc).

2.6. Xử lý số liệu
Các số liệu thu thập từ thí nghiệm được tính 

toán và biểu diễn dưới dạng giá trị trung bình 
(Mean) ± Sai số chuẩn (SE) trên phần mềm 
Microsoft Excel 2016. Số liệu được phân tích 
thống kê bằng phương pháp phân tích phương 
sai một yếu tố (One-way ANOVA) với phần 

mềm SPSS 22.0. Sự khác biệt giữa các giá trị 
trung bình được xác định bằng phép kiểm định 
Duncan với độ tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng vitamin 

C bổ sung vào thức ăn đến thành phần sinh 
hóa cơ thể cá chim vây vàng

Kết quả ảnh hưởng của vitamin C lên thành 
phần sinh hóa cơ thể cá chim vây vàng được 
trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Thành phần sinh hóa cơ thể cá khi sử dụng thức ăn với hàm lượng vitamin C khác nhau

Mức vitamin C bổ sung (mg/
kg) Ẩm (%) Tro (%) Protein (%) Lipid (%)

0 68,85±0,56 5,31±0,32 18,09±0,18a 7,41±0,11a

150 68,98±0,67 4,66±0,62 18,46±0,03b 8,28±0,32b

300 68,66±0,48 5,08±0,55 19,8±0,06d 10,75±0,28d

600 69,46±0,33 4,94±0,17 19,57±0,09d 10,36±0,07c

1200 69,50±0,22 4,51±0,12 19,14±0,09c 9,86±0,28c

2400 69,27±0,13 4,89±0,37 18,72±0,12b 8,86±0,18b

Số liệu được trình bày dưới dạng GTTB±SE. Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05).

Việc bổ sung vitamin C vào thức ăn không 
ảnh hưởng đáng kể đến độ ẩm và hàm lượng 
tro trong cơ thể cá chim vây vàng giống, khi 
các giá trị dao động lần lượt từ 68,66% đến 
69,50% đối với độ ẩm và từ 4,51% đến 5,31% 
đối với tro (P > 0,05). Tuy nhiên, bổ sung 
vitamin C có ảnh hưởng có ý nghĩa thống 
kê đến hàm lượng protein và lipid trong cơ 
thể cá (P < 0,05). Ở nghiệm thức không bổ 
sung vitamin C, hàm lượng protein và lipid 
đạt thấp nhất, lần lượt là 18,09% và 7,41%. 
Khi bổ sung vitamin C ở mức 150 mg/kg, 
hàm lượng protein và lipid tăng lên 18,46% 
và 8,28%; ở mức 300 mg/kg, đạt giá trị cao 
nhất với 19,80% protein và 10,75% lipid. Từ 
mức bổ sung 600 mg/kg trở lên, hàm lượng 
protein và lipid có xu hướng giảm nhẹ; cụ 
thể, ở mức 600 mg/kg đạt 19,57% protein và 
10,36% lipid, mức 1.200 mg/kg là 19,14% 
protein và 9,86% lipid, và mức 2.400 mg/kg 
là 18,72% protein và 8,86% lipid. Kết quả 
cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các 

nghiệm thức bổ sung vitamin C (P < 0,05), 
đồng thời thể hiện xu hướng hàm lượng 
protein và lipid cơ thể cá đạt đỉnh ở mức bổ 
sung 300 mg/kg, sau đó giảm dần khi tăng 
lượng vitamin C trong khẩu phần.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung 
vitamin C vào khẩu phần ăn có ảnh hưởng 
rõ rệt đến thành phần sinh hóa cơ thể cá 
chim vây vàng giống, đặc biệt là hàm lượng 
protein và lipid, trong khi độ ẩm và hàm 
lượng tro không bị ảnh hưởng đáng kể (P > 
0,05). Hàm lượng protein và lipid cao nhất 
được ghi nhận ở nghiệm thức bổ sung 300 mg 
vitamin C/kg thức ăn, lần lượt đạt 19,80% và 
10,75%, trong khi ở lô đối chứng không bổ 
sung vitamin C, các giá trị này thấp hơn đáng 
kể, chỉ đạt 18,09% protein và 7,41% lipid. 
Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của 
vitamin C trong việc nâng cao giá trị dinh 
dưỡng của cá giống, thông qua việc cải thiện 
hàm lượng protein và lipid trong cơ thể [4].

Những phát hiện trong nghiên cứu này 
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phù hợp với kết quả của nhiều công trình 
trước đó trên các loài cá khác nhau. Cụ thể, 
Alam và cộng sự (2009) khi nghiên cứu trên 
cá trê đen cho thấy việc thiếu hụt vitamin C 
trong khẩu phần ăn dẫn đến giảm hàm lượng 
protein và lipid trong cơ thể cá, trong khi 
bổ sung vitamin C giúp cải thiện rõ rệt các 
chỉ số này [5]. Tương tự, Blom và cộng sự 
(2000) trên cá thần tiên cũng ghi nhận sự 
gia tăng hàm lượng protein và lipid khi khẩu 
phần ăn được bổ sung vitamin C [8]. Chen 
và cộng sự (2015) nghiên cứu trên cá vược 
miệng rộng (Micropterus salmoides) đã chỉ 
ra rằng nhóm cá được bổ sung vitamin C có 
hàm lượng protein và lipid cao hơn so với 
nhóm không được bổ sung [16]. Bên cạnh 
đó, Zhang và cộng sự (2019) nghiên cứu trên 
cá chim vây vàng (Trachinotus ovatus) cho 
thấy hàm lượng vitamin C hợp lý trong thức 
ăn góp phần tăng hàm lượng protein và lipid 
cơ thể [20]. Lin và Shiau (2004) khi nghiên 
cứu trên cá mú (Epinephelus malabricus) 
cũng ghi nhận tác động tích cực của vitamin 
C đến thành phần sinh hóa, đặc biệt là hàm 
lượng protein và lipid [13]. Tuy nhiên, trái 
ngược với các kết quả trên, nghiên cứu của 
Phạm Thị Anh và Lại Văn Hùng (2012) trên 
cá bớp giai đoạn giống cho rằng việc bổ sung 
vitamin C không có ảnh hưởng đáng kể đến 
thành phần sinh hóa cơ thể cá [1]. Những 
kết quả trên cho thấy tác động của vitamin C 
đến thành phần sinh hóa cơ thể cá có thể phụ 
thuộc vào loài, giai đoạn phát triển và điều 
kiện nuôi dưỡng.

Về cơ chế tác động, vitamin C hoạt 

động như một đồng yếu tố cho các enzym 
hydroxylase và oxygenase, có vai trò trong 
sinh tổng hợp pro-collagen, tiền chất cần 
thiết cho quá trình tạo collagen và mô sụn, từ 
đó thúc đẩy sự hình thành và tái tạo xương. 
Bên cạnh đó, vitamin C tham gia vào quá 
trình chuyển hóa protein, giúp tăng tổng hợp 
và duy trì cấu trúc protein cơ thể [6]. Ngoài 
ra, vitamin C có khả năng chống oxy hóa 
mạnh mẽ, bảo vệ màng tế bào khỏi tác động 
của các gốc tự do bằng cách cho nguyên tử 
hydro vào các gốc lipid, từ đó hạn chế tổn 
thương mô và giúp ổn định hàm lượng lipid 
trong cơ thể [4].

Tuy nhiên, khi tăng mức bổ sung vitamin 
C lên trên 300 mg/kg thức ăn, hàm lượng 
protein và lipid cơ thể cá lại có xu hướng 
giảm nhẹ, cho thấy liều cao hơn không mang 
lại hiệu quả tương ứng và có thể gây lãng phí 
trong thực tiễn sản xuất giống. Do đó, mức 
bổ sung 300 mg vitamin C/kg thức ăn được 
xem là tối ưu để nâng cao thành phần sinh 
hóa cơ thể cá chim vây vàng giống, đồng thời 
góp phần nâng cao chất lượng con giống.

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng vitamin 
C bổ sung vào thức ăn đến hình thái xương 
cá chim vây vàng

Sau 10 tuần thí nghiệm, kết quả (Hình 1) 
cho thấy, vitamin C không ảnh hưởng đến 
hình thái xương cá chim vây vàng giai đoạn 
giống. Không ghi nhận sự khác biệt về hình 
dạng xương của cá chim nuôi ở các mức bổ 
sung vitamin C khác nhau cũng như cá chim 
không được bổ sung vitamin C.
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Hình 1. Hình thái xương cá chim vây vàng ở các mức bổ sung vitamin C vào thức ăn

Cá là động vật có xương sống thuộc lớp cá 
xương, với bộ khung xương đa dạng về hình 
dạng và kích thước, được cấu tạo từ xương, 
sụn và các mô liên kết. Bộ xương cá không 
chỉ đóng vai trò định hình cơ thể mà còn hỗ 
trợ chuyển động trong môi trường nước, đồng 
thời bảo vệ các cơ quan nội tạng quan trọng 
như não, gan, thận, lách khỏi tổn thương cơ 
học [12, 17]. Biến dạng xương làm suy giảm 
khả năng sinh trưởng, phát triển, sức chống 
chịu stress và tỷ lệ sống của cá, từ đó ảnh 
hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh tế trong 
nuôi trồng thủy sản [10].

Dị hình xương ở cá có thể do nhiều nguyên 
nhân, bao gồm yếu tố sinh lý, môi trường, di 
truyền, xenobiotic và đặc biệt là dinh dưỡng 
– yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 
bình thường của xương [7]. Nhiều nghiên 
cứu đã ghi nhận rằng thiếu hụt vitamin C 
trong khẩu phần ăn là nguyên nhân phổ 
biến gây dị hình xương, giảm tốc độ tăng 
trưởng, chán ăn, xơ và mòn vây, xuất huyết 
nội và tăng tỷ lệ chết ở cá. Những biểu hiện 
này được quan sát ở nhiều loài như cá chẽm 

Nhật Bản (Lateolabrax japonicus) [3], cá mú 
(Epinephelus malabaricus) [13, 14], cá giò 
(Rachycentron canadum) [18, 21], cá vược 
miệng rộng Micropterus salmoides [9] và cá 
chim vây vàng Trachinotus ovatus [20].

Tuy nhiên, trong nghiên cứu hiện tại trên 
cá chim vây vàng giống (Trachinotus blochii), 
các biểu hiện điển hình của thiếu hụt vitamin 
C như vẹo cột sống, xơ mòn vây hay xuất 
huyết không được quan sát thấy, kể cả ở nhóm 
cá không bổ sung vitamin C. Trước đó, nghiên 
cứu của Yang (2016) đã ghi nhận hiện tượng 
dị dạng xương cột sống [19] và xương hàm 
[15] ở loài cá cùng chi là T. ovatus, nhưng sự 
dị hình này xảy ra khi cá được ương ở nhiệt độ 
cao (33°C) trong giai đoạn ấu trùng từ 3–18 
ngày tuổi. Trong khi đó, cá sử dụng trong thí 
nghiệm này là cá giống lớn, được thu mua từ 
cơ sở sản xuất giống tại Nha Trang, đã được 
chọn lọc kỹ càng, đảm bảo khỏe mạnh và 
không có dị tật hình thái trước khi bố trí thí 
nghiệm.

Sau 11 tuần thí nghiệm (gồm 1 tuần thuần 
dưỡng và 10 tuần cho ăn), cấu trúc xương cá ở 
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cả các nghiệm thức bổ sung và không bổ sung 
vitamin C đều bình thường, không ghi nhận 
sự khác biệt. Kết quả này tương tự với nghiên 
cứu trên cá đù vàng (Pseudosciaena crocea) 
[2] và cá bớp (Rachycentron canadum) [18], 
khi cá không xuất hiện dị hình dù không được 
bổ sung vitamin C vào thức ăn. Các tác giả 
cho rằng cá có khả năng tích lũy vitamin C từ 
chế độ ăn trước đó và chỉ khi khẩu phần thiếu 
vitamin C kéo dài thì mới cạn kiệt hoàn toàn. 
Qua phân tích hàm lượng vitamin C trong gan 
và cơ của cá bớp nhận thấy, ở nhóm cá đối 
chứng không bổ sung vitamin C (hàm lượng 
sẵn có trong nguyên liệu là 2,7 mg/kg) vẫn 
tích lũy được vitamin C trong gan và cơ, từ đó 
hạn chế các tổn thương đặc trưng do thiếu hụt 
vitamin C. Do vậy, việc phân tích hàm lượng 
vitamin C tích lũy trong gan và cơ cá chim 
vây vàng giống (T. blochii) là cần thiết để 
làm rõ nguyên nhân không xuất hiện dị hình 

xương trong nghiên cứu này, đặc biệt ở nhóm 
cá không bổ sung vitamin C.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Nghiên cứu kết luận rằng bổ sung 300 

mg vitamin C/kg thức ăn cải thiện đáng kể 
thành phần sinh hóa của cá chim vây vàng 
(Trachinotus blochii) giai đoạn giống, đặc biệt 
là hàm lượng protein và lipid, nhưng không 
ảnh hưởng đến hình thái xương. Điều này cung 
cấp cơ sở khoa học cho việc tối ưu hóa dinh 
dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nuôi trồng. 

Đề xuất người nuôi bổ sung vitamin C 
ở mức này để đạt hiệu quả tối ưu, đồng thời 
khuyến nghị các nghiên cứu tiếp theo nên phân 
tích khả năng tích lũy vitamin C trong gan và 
cơ cá. Nhà sản xuất thức ăn thủy sản cần cân 
nhắc tích hợp hàm lượng vitamin C phù hợp 
vào sản phẩm và thử nghiệm trên các giai đoạn 
phát triển khác nhau để đánh giá tác động toàn 
diện.
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